
PHỤ LỤC 2
SỐ LƯỢNG TTHC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VÀ SỐ LƯỢNG TTHC CÓ PHÍ, LỆ PHÍ

(Kèm theo Công văn số 832 /UBND-TTHCC ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum)

STT Đơn vị

Số lượng TTHC trên địa bàn tỉnh Số lượng TTHC có phí,
lệ phí Tổng số

TTHC
có phí, lệ

phí

Văn bản cung cấp thông tin
phí, lệ phí của các sở, ban

ngành

File chi tiết
đính kèmTỉnh Huyện Xã Chung

3 Cấp
Tổng số
TTHC Tỉnh Huyện Xã Chung

3 cấp

1 Sở Thông tin và Truyền thông 38 6 0 0 44 8 0 0 0 8 Công văn số 126/STTTT-
HCTH ngày 25/01/2022

2 Sở Giáo dục và Đào tạo 82 36 5 0 123 1 0 0 0 1 Công văn số 144/SGDĐT-
VP ngày 25/01/2022

3 Sở Xây dựng 57 9 0 0 66 21 5 0 0 26 Công văn số 182/SXD-
HCTH ngày 27/01/2022

4 Sở Lao động, Thương binh và Xã
hội 130 19 14 3 166 3 0 0 0 3

Công văn số
169/SLĐTBXH-

LĐVL&GDNN ngày
24/01/2022

5 Sở Công Thương 128 15 2 0 145 54 10 0 0 64 Công văn số 261/SCT-
HCTH ngày 26/01/2022

6 Sở Tài nguyên và Môi trường 88 13 2 0 103 52 1 0 0 53 Công văn số 297/STNMT-
VP ngày 26/01/2022

7 Sở Tài chính 37 11 0 0 48 0 0 0 0 0 Công văn số 376/STC-VP
ngày 25/01/2022

8 Sở Khoa học và Công nghệ 61 0 0 0 61 20 0 0 0 20 Công văn số 88/SKHCN-
HCTH ngày 27/01/2022

9 Sở Tư pháp 125 24 37 8 194 44 20 21 7 92 Công văn số 142/STP-VP
ngày 26/01/2022

So TTTT.xlsx

So GDDT.docx

So Xay dung.docx
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So Tu Phap.docx
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10 Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn 87 12 11 0 110 31 0 0 0 31 Công văn số 59/BC-SNN

ngày 28/01/2022

11 Sở Kế hoạch và Đầu tư 116 21 3 0 140 52 19 0 0 71 Công văn số 263/SKHĐT-
ĐKKD ngày 06/02/2022

12 Sở Y tế 155 3 2 0 160 93 0 0 0 93 Công văn số 471/SYT-
TCHC ngày 25/01/2022

13 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 127 18 7 0 152 32 0 0 0 32
Công văn số

107/SVHTTDL-HCTH
ngày 25/01/2022

14 Sở Giao thông vận tải 68 0 0 9 77 17 0 0 8 25 Công văn số 167/SGTVT-
VP ngày 26/01/2022

15 Sở Nội vụ 88 30 14 0 132 8 0 0 0 8 Công văn số 241/SNV-
HCTH ngày 26/01/2022

16 Ban Dân tộc tỉnh 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 Công văn số 70/BDT-
HCTH ngày 24/01/2022

17 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 23 0 0 0 23 0 0 0 0 0 Công văn số 82/BQLKKT-
VP ngày 24/01/2022

18 Sở Ngoại vụ 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Công văn số 61/SNgV-VP
ngày 21/01/2022

19 Thanh tra tỉnh 5 4 3 3 15 0 0 0 0
Tổng cộng 1416 221 100 25 1762 436 55 21 15 527
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